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Kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng Trung ương) theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Hội đồng Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG 

1. Công tác tư vấn, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách 

Trong năm 2017, Cơ quan thường trực Hội đồng - Bộ Tư pháp đã tham mưu Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 về bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;  Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.. Đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ các dự thảo: Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và pháp luật Việt Nam có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân”; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021; Trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng đã tham mưu Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.
2. Công tác xây dựng, ban hành thực hiện các chương trình, kế hoạch về PBGDPL

 Công tác hướng dẫn về PBGDPL của Hội đồng Trung ương được quan tâm. Trong Quý IV của năm 2016, Cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương đã ban hành Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016 về Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 để hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác PBGDPL. 
Trên cơ sở Quyết định số 705/QĐ-TTg và căn cứ nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp bảo đảm việc triển khai Chương trình thống nhất, quy mô và bài bản, ngày 24/7/2017, cơ quan thường trực Hội đồng ban hành Quyết định số 1163/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Công văn số 2588/BTP-PBGDPL ngày 25/7/2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021.
Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng, tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2016, và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Sau phiên họp cơ quan thường trực đã hoàn thiện, trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương ký ban hành Báo cáo số 105/BC-HĐPH ngày 12/4/2017 báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (gửi Thủ tướng Chính phủ) và Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/02/2017 về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017. Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017 và hướng dẫn của cơ quan thường trực Hội đồng, Hội đồng phối hợp PBGDPL các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng cấp dưới tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép nội dung PBGDPL trong Kế hoạch công tác pháp chế năm 2017, 100% các địa phương đã ban hành ngay từ đầu năm (hoặc trong quý IV của năm trước) Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL (xem phụ lục I), tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước. 
3. Xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến

Hội đồng Trung ương luôn xác định nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước hằng năm, từng thời kỳ, gắn với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính. Chính vì vậy, trong năm 2017, cơ quan thường trực Hội đồng ban hành Công văn số 389/BTP-PBGDPL ngày 13/02/2017 về biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời để kịp thời hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cơ quan thường trực Hội đồng ban hành Công văn số 2247/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Chú trọng phổ biến các quan điểm, chính sách mới trong dự thảo văn bản luật; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận; nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp; chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, về cải cách hành chính. Bên cạnh đó để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân, cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến về văn bản luật, giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức pháp chế bộ, ngành, đoàn thể thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền văn bản luật cho cán bộ và Nhân dân, cơ quan thường trực Hội đồng kịp thời ban hành Công văn số 2246/BTP-PBGDPL ngày 30/6/2017 phối hợp với các bộ, ngành chủ trì soạn thảo các luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV để biên soạn tài liệu giới thiệu Bộ luật, Luật, pháp lệnh. Tài liệu này là cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật có tài liệu để thực hiện PBGDPL được chính xác và thống nhất. 
4. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thành viên Hội đồng và Ban Thư ký
Tại phiên họp Ban Thư ký Hội đồng ngày 22/6/2017, các thành viên Ban Thư ký Hội đồng đã thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thành viên Hội đồng và Ban Thư ký . Trong đó, đưa ra các giải pháp về đổi mới cơ chế, cơ chế bảo đảm thực hiện, đặc biệt về nguồn nhân lực và kinh phí. Bên cạnh đó, đề xuất giải pháp về nâng cao vai trò, tính trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tham mưu triển khai nhiệm vụ PBGDPL của thủ trưởng bộ, ngành, đoàn thể. Cùng với việc đề xuất, các thành viên Ban Thư ký đưa ra một số tồn tại, hạn chế do thành viên Hội đồng là Lãnh đạo các bộ, ngành, có khối lượng công việc rất nhiều, tham gia nhiều Hội đồng, Ban Chỉ đạo do đó không có thời gian tham dự các phiên họp Hội đồng (mỗi phiên họp có khoảng 10%-14% thành viên dự họp), chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, Hội đồng không phải là cơ quan quản lý nhà nước, chỉ mang tính chất tư vấn, kiểm tra vì vậy không có cơ chế bắt buộc thực hiện. Trong thời gian tới để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng, thành viên Ban Thư ký cho rằng trước hết cần đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu; nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, chú trọng hình thức phối hợp lấy ý kiến bằng văn bản, qua email, chuẩn bị kỹ các nội dung cần lấy ý kiến để việc góp ý thực sự có chất lượng. 
Cùng với việc đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trung ương, cơ quan thường trực Hội đồng còn nghiên cứu, đưa ra định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 24/11/2017, cơ quan thường trực Hội đồng ban hành công văn số 6265/BTP-PBGDPL hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
5. Tư vấn hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Kể từ năm 2013, Ngày Pháp luật Việt Nam đã được các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ, rộng khắp trên cả nước với hình thức phong phú, đa dạng; thực sự trở thành sự kiện chính trị, pháp lý mang tính xã hội rộng lớn, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, Nhân dân trong sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; khơi dậy trong mọi người dân Việt Nam ý thức về trách nhiệm, đề cao giá trị pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng thái độ xử sự đúng pháp luật, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Năm 2017, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Hội đồng Trung ương đã tư vấn ban hành công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 về hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017. Trong đó xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam.
6. Tư vấn triển khai công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

Để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, đa dạng hóa hình thức PBGDPL, cơ quan thường trực Hội đồng đã ban hành Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông năm 2017 với sự tham gia của 17 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Cuộc thi đã thu hút được gần 200.000 các em học sinh tham gia thi/240.000 học sinh đăng ký, đây là con số ấn tượng về hiệu ứng, sức lan tỏa của cuộc thi, góp phần cung cấp thêm tri thức, kỹ năng, hiểu biết về pháp luật cho các em học sinh thêm tự tin trong cuộc sống.
Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, cơ quan thường trực Hội đồng đã tích cực phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các địa phương tổ chức các hoạt động hướng dẫn, triển khai và tổ chức cuộc thi. Các hoạt động được triển khai khẩn trương, bài bản, huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ của bộ, ngành, địa phương theo tinh thần xã hội hóa, cụ thể là: phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động cuộc thi thu hút hơn 500 đại biểu đại diện các nhà trường, học sinh trên toàn địa bàn thành phố tham gia; phối hợp xây dựng, cập nhật tin, bài về cuộc thi trên website cuộc thi (http://luatgiatuonglai.vn) và hướng dẫn thông tin, giới thiệu sâu rộng về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến tận các trường THPT...thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, tình hình tổ chức cuộc thi để kịp thời tham mưu Ban Tổ chức cuộc thi có sự hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp.
Song song với việc tổ chức cuộc thi, các hoạt động rà soát tài liệu, giáo trình môn học pháp luật, giáo dục công dân ở các cấp học và trình độ đào tạo cho phù hợp với pháp luật mới ban hành cũng được tiến hành thường xuyên cùng với việc nghiên cứu, có ý kiến triển khai môn học pháp luật trong các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề theo Luật PBGDPL. 

7. Tư vấn củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác PBGDPL

Bộ Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng Trung ương ban hành công văn số 2345/BTP-PBGDPL ngày 06/7/2017 về tiếp tục thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng Trung ương, Hội đồng các bộ, ngành, đoàn thể đã tham mưu tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung, đội ngũ báo cáo viên pháp luật theo Thông tư số 10/2016/TT-BTP. Để phát huy vai trò của đội ngũ này trong công tác PBGDPL và truyền tải các văn bản pháp luật chuyên ngành, cơ quan thường trực Hội đồng đã tiến hành rà soát, tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ ký các Quyết định công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật Trung ương (Quyết định số 176/QĐ-BTP; Quyết định số 177/QĐ-BTP ngày 10/02/2017; Quyết định số 1608/QĐ-BTP ngày 05/10/2017; Quyết định số 1609/QĐ-BTP ngày 05/10/2017). Qua rà soát, thống kê đến nay cả nước có 1.883 báo cáo viên pháp luật Trung ương (xem phụ lục III). Việc bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, cung cấp tài liệu pháp luật nhằm nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ người làm công tác PBGDPL được quan tâm thực hiện, trong năm 2017 cơ quan thường trực Hội đồng đã tổ chức 01 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL ngày càng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác PBGDPL trong kỳ mới. 
8. Tư vấn tổng kết thực hiện Luật PBGDPL và các Đề án về PBGDPL, của Chính phủ 
Cơ quan thường trực của Hội đồng Trung ương đã xây dựng và phát hành báo cáo số 99/BC-BTP ngày 31/3/2017 về sơ kết 03 năm thi hành Luật PBGDPL; báo cáo số 100/BC-BTP ngày 31/3/2017 về tổng kết thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/04/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); báo cáo số 97/BC-ĐA1133 về việc tổng kết thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016"; báo cáo số 73/BC-BTP về kết quả 04 năm thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước giai đoạn 2013-2016"; báo cáo số 75/BC-ĐA4061 về kết quả thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2012-2016". 
9. Về công tác kiểm tra của Hội đồng 
Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-HĐPH ngày 21/02/2017 của Hội đồng Trung ương về triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2017, ngày 18/4/2017, Hội đồng Trung ương đã ban hành Công văn số 1282/HĐPH và 1284/HĐPH về kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017, trong đó đôn đốc các thành viên Hội đồng là Trưởng các Đoàn kiểm tra của Hội đồng chủ động tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại một số bộ, ngành, địa phương. Theo đó, Hội đồng đã tổ chức 04 Đoàn kiểm tra. Các đoàn kiểm tra đã làm việc tại Ủy ban Dân tộc và 04 tỉnh (Trà Vinh, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cao Bằng, Bắc Kạn). Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL (lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ; xây dựng, nhân rộng các mô hình; hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật; xây dựng, quản lý, sử dụng đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù; PBGDPL trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân…); triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL; đánh giá kết quả đã đạt được, mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng; công tác chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra của các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác PBGDPL.

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL; bám sát kế hoạch công tác PBGDPL năm 2017, kế hoạch hoạt động của Hội đồng; công tác tuyên truyền, phổ biến có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn các văn bản pháp luật chuyên ngành, những quy định pháp luật có liên quan mật thiết tới đời sống của người dân và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đồng thời đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, nhằm đưa pháp luật đến gần với người dân theo phương châm hướng về cơ sở; nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được nghiên cứu và nhân rộng (xem báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra kèm theo).

II. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
1. Hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể 
Các bộ, ngành, đoàn thể đã chủ động ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2017 hoặc có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý. Một số Bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch PBGDPL năm 2017 trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý (xem phụ lục I) hoặc có kế hoạch, chương trình phối hợp, xác định hoạt động phối hợp cụ thể với Bộ Tư pháp trong triển khai nhiệm vụ PBGDPL (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an)…Trong năm 2017, các bộ, ngành đã tích cực đẩy mạnh triển khai các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực trong năm 2017 nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng văn bản pháp luật chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân với các hình thức như: tổ chức hội nghị giới thiệu các nội dung luật mới, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, biên soạn, cấp phát tài liệu, băng đĩa CD, video clip tuyên truyền, phim tài liệu, Báo, tạp chí chuyên ngành…Nội dung phổ biến tập trung tuyên truyền Hiến pháp, Bộ luật dân sự năm 2015, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cải cách hành chính, tư pháp…
Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL tại các bộ, ngành được củng cố, kiện toàn, trên cơ sở rà soát và đề nghị Bộ Tư pháp công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Trung ương, đây là đội ngũ nòng cốt của các bộ, ngành trong triển khai hoạt động PBGDPL.
Về tổ chức Ngày pháp luật, năm 2017 có 16 bộ ngành (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ giao thông vận tải, Bộ Xây dựng…) ban hành kế hoạch/công văn hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, có sự đổi mới, sáng tạo hơn qua từng năm như đối thoại với doanh nghiệp (Bộ Công thương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam), Lễ mít tinh hưởng ứng (Bộ Công an), thi tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015, tổ chức hội thảo khoa học (Bộ Nội vụ).
Về triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, đến nay có 14 bộ ngành (Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải…) đã ban hành chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; đối với các bộ được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Đề án đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo Đề án.
2. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL của địa phương

2.1. Chỉ đạo công tác PBGDPL

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố đã tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành và chủ động ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các các sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng cấp tỉnh, Hội đồng cấp huyện, UBND các cấp triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn. Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Một số địa phương ban hành công văn hướng dẫn công tác PBGDPL theo hàng quý (Hà Tĩnh, Kon Tum) hoặc các nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền theo tháng (Quảng Bình). Nội dung hướng dẫn tập trung vào tuyên truyền, PBGDPL theo chủ đề, lĩnh vực cụ thể thu hút sự quan tâm của xã hội, thực hiện hỗ trợ pháp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp là một trong những điểm mới linh hoạt, chủ động của địa phương (Thừa Thiên Huế). 
- Trên cơ sở các tài liệu, đề cương giới thiệu luật, đặc san tuyên truyền pháp luật do Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cung cấp, Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, một số địa phương đã ban hành Kế hoạch hoặc văn bản tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW
. Việc triển khai được thực hiện dưới hình thức: tổ chức hội nghị tập huấn, biên soạn, phát hành tài liệu. Riêng tỉnh Long An ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc xây dựng chủ đề tuyên truyền năm 2017 "năm kỷ cương, kỷ luật hành chính". 


- Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố xác định nội dung trọng tâm tuyên truyền pháp luật năm 2017 tập trung vào tuyên truyền Hiến pháp 2013, các văn bản luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016, 2017 như Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật đấu giá tài sản, Luật tiếp cận thông tin, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật tín ngưỡng, tôn giáo, pháp luật về trật tự an toàn giao thông...Nhiều địa phương
 đã ban hành kế hoạch riêng hướng dẫn tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai các Luật mới có hiệu lực năm 2017, phát động thi đua về công tác PBGDPL...

- Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù được Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các ngành tổ chức triển khai. Sở Tư pháp
 ký kết Chương trình phối hợp/kế hoạch phối hợp PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý với Công an, Bộ đội biên phòng; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Hội Nông dân; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội người mù...tổ chức phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, phụ nữ, nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật, phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù. Đồng thời, việc tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù được lồng ghép trong triển khai Đề án Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (Lai Châu), Đề án Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo (Tiền Giang, Nam Định). 

- Công tác PBGDPL trong nhà trường được các địa phương triển khai lồng ghép với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, các cuộc thi, ký cam kết không vi phạm pháp luật, sinh hoạt phong trào thanh thiếu niên... như thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh đang sinh hoạt, học tập tại các trường trung học phổ thông (Long An); cuộc thi “Đi đường an toàn - cho bạn cho tôi”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” (Bình Định), Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi (Quảng Trị).
- Về hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 theo hướng dẫn tại Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/6/2017 của Bộ Tư pháp, hầu hết các địa phương tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” bằng hình thức định kỳ hàng tháng tổ chức quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung những văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương và của tỉnh, thành phố cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình qua các buổi họp cơ quan, giao ban, họp chi bộ
. Một số địa phương triển khai Ngày pháp luật có hiệu quả qua các mô hình như: Tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn tỉnh; tỉnh Tiền Giang ký kế hoạch liên tịch với bộ đội biên phòng, Ban chỉ huy quân sự tỉnh về việc thực hiện Ngày pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ, triển khai mô hình sinh hoạt Ngày pháp luật đờn ca tài tử, mô hình giáo dân tìm hiểu pháp luật, mô hình lồng ghép gón vốn xoay vòng..; tỉnh Bến Tre tuyên  truyền trực quan qua máy chiếu lưu động tại các cụm dân cư, phát hành tờ bướm đến từng hộ gia đình. 
- Năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp và các sở, ban ngành trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL bằng nhiều hình thức có hiệu quả, phù hợp với người dân ở cơ sở, như: Bản tin, tờ gấp, biên soạn đề cương, tờ rơi, nói chuyện chuyên đề, hội nghị tập huấn, tủ sách pháp luật, sân khấu hóa, tổ chức hội thi
, tuyên truyền qua các thiết chế văn hóa cơ sở, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, thông qua công tác xét xử lưu động, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trên mạng Internet (Cổng thông tin điện tử của UBND, các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh), trên mạng xã hội, thi trực tuyến, tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng phát thanh - Truyền hình
. Một số địa phương triển khai nhiều mô hình có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, địa bàn như: mô hình đặt hàng tuyên truyền, trong đó tỉnh bố trí kinh phí, huyện tổ chức thực hiện, xã tiếp nhận kết quả (Quảng Nam); mô hình nhân rộng Câu lạc bộ pháp luật dành cho thanh thiếu niên, phụ nữ (Quảng Ngãi); điểm sách pháp luật (huyện Cần Đước - Long An); mô hình nòng cốt hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người (Thái Bình); mô hình dòng họ không có người vi phạm pháp luật (thành phố Đông Hà, Quảng Trị); mô hình Tổ báo cáo viên pháp luật (Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).
- Về củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật: Một số địa phương đã tiến hành rà soát, ban hành Quyết định công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
. Đến nay cả nước có 7.203 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 16.724 báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 145.563 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã (xem Phụ lục III). Hầu hết các tỉnh, thành phố đều tổ chức tập huấn kỹ năng PBGDPL và kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật” (Hồ Chí Minh); tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi, tuyên truyền viên pháp luật (An Giang, Ninh Thuận).
- Công tác kiểm tra tại một số địa phương
 được quan tâm, chủ động ban hành sớm kế hoạch kiểm tra để đánh giá tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; việc củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng các cấp; hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tình hình đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL...  
- Thực hiện chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL, Hội đồng phối hợp PBGDPL một số tỉnh, thành phố (Quảng Ngãi, Bến Tre, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị) đã phối hợp với Luật sư, Luật gia, Ban quản lý khu kinh tế, Công ty điện lực, dự án quốc tế phi chính phủ triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho phạm nhân và đương sự, phổ biến về sử dụng tiết kiệm điện.
Trước yêu cầu mới của công tác PBGDPL, nhiều địa phương đã đưa Hội đồng phối hợp PBGDPL đi vào nề nếp, hoạt động có chiều sâu và hiệu quả hơn; vai trò Chủ tịch Hội đồng và các thành viên đã được phát huy và nâng cao trách nhiệm; nhiệm vụ tham mưu, tổ chức và hướng dẫn hoạt động PBGDPL đã được thực hiện có kế hoạch, thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời. 
2.2. Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh
Thực hiện công văn số 6265/BTP-PBGDPL ngày 24/11/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, tỉnh Phú Thọ, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn hướng dẫn Hội đồng phối hợp cấp tỉnh, cấp huyện kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh được củng cố kiện toàn khi có sự thay đổi thành viên (xem phụ lục II), một số tỉnh
 đã kịp thời, chủ động củng cố, kiện toàn Hội đồng theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL, đồng thời ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Hội đồng (Bắc Giang, Điện Biên). Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng, tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, thành phố Hải Phòng còn phân công cụ thể nhiệm vụ và phụ trách địa bàn cho các ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh
. Ngoài ra, để bảo đảm triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL trong lực lượng vũ trang nhân dân, Hội đồng phối hợp PBGDPL của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ở nhiều địa phương đã được thành lập, kiện toàn. 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
- Hội đồng thực hiện tốt chức năng tư vấn, đặc biệt trong công tác tư vấn xây dựng, hoàn thiện thể chế về PBGDPL, chương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trên các lĩnh vực PBGDPL ngày càng được quan tâm, chú trọng thực hiện, triển khai đúng tiến độ. 

- Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, Ban Thư ký Hội đồng được phát huy, thể hiện ngày càng rõ nét, hầu hết các văn bản pháp luật mới được ban hành đều được quán triệt, phổ biến đến cán bộ, nhân dân bằng những hình thức thích hợp. Công tác PBGDPL đã gắn kết chặt chẽ hơn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, gắn với đối thoại chính sách, phản ứng chính sách linh hoạt; bước đầu gắn kết với quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, thu hút được sự quan tâm nhiều hơn của cán bộ và nhân dân, gắn với trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức hoặc liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 
- Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL khẩn trương được thực hiện ở cả ba cấp: Trung ương, tỉnh, huyện theo Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ cán bộ pháp chế làm công tác PBGDPL ở các bộ, ngành, địa phương được củng cố, kiện toàn; chất lượng và năng lực ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu PBGDPL của nhân dân.
- Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Luật PBGDPL, Kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; thực hiện tốt chức năng tư vấn, trong đó chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm đưa công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với người dân ở cơ sở. Nhiều mô hình triển khai đã được nghiên cứu, vận dụng và cơ bản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; Hội đồng đã tư vấn kịp thời, bài bản, sâu rộng các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, đặc biệt là các Bộ luật, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tiếp cận thông tin, Luật đấu giá tài sản, Luật tín ngưỡng, tôn giáo...và các luật khác có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp như: an toàn giao thông; thuế, kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính; thủ tục hành chính; bảo vệ môi trường; chủ quyền biển, hải đảo. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong toàn xã hội.
-Việc tư vấn huy động nguồn lực về kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được quan tâm hơn. Hội đồng phối hợp ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tham mưu xây dựng, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc Quyết định của UBND cấp tỉnh quy định về kinh phí phục vụ nhiệm vụ PBGDPL phù hợp với Luật PBGDPL. Nhiều địa phương đã chủ động tìm nguồn kinh phí hỗ trợ theo hướng xã hội hóa công tác PBGDPL; tổ chức triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý” nhằm huy động sự tham gia hỗ trợ của tổ chức, cá nhân đối với công tác này.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế

- Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch PBGDPL; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng ở một số địa phương còn chậm; tính chất tư vấn của Hội đồng vẫn chưa được phát huy nhiều dẫn tới chương trình, đề án về PBGDPL thiếu nguồn lực bảo đảm, nhất là tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; chính sách xã hội hóa PBGDPL chưa thu hút được nhiều nguồn lực tham gia hỗ trợ, tài trợ; công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù hiệu quả chưa cao.

- Hội đồng địa phương một số nơi tư vấn về nội dung PBGDPL còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm tự học tập tìm hiểu pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Một số hình thức PBGDPL chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng đặc thù. Việc tuyên truyền, giải thích một số chính sách, quy định mới thiếu kịp thời. 

- Hình thức PBGDPL ở một số bộ, ngành, địa phương chậm được đổi mới. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chưa được chú trọng đúng mức. 
- Kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của công tác PBGDPL trong thời kỳ mới; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL tại nhiều địa phương chưa được quan tâm đầu tư.
- Nguồn lực cán bộ triển khai thực hiện công tác PBGDPL còn mỏng và thiếu về số lượng ở các cấp, trình độ cán bộ không đồng đều.
 - Một số thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong tư vấn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai công tác PBGDPL. 
2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
a) Nguyên nhân chủ quan
- Một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, theo đó, chưa bố trí các điều kiện cả về nhân lực, tài chính cho công tác này. Một số thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, không tham gia đầy đủ hoạt động của Hội đồng hoặc không tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hoạt động của Hội đồng; chất lượng tham mưu của cơ quan thường trực một số Hội đồng chưa cao. 

- Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về PBGDPL, nhất là ở cấp xã, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trình độ còn hạn chế, chưa đồng đều. 
b) Nguyên nhân khách quan
- Thành viên Hội đồng, Ban Thư ký kiêm nhiệm nhiều công việc, ít có thời gian tham gia hoạt động của Hội đồng. Nguồn nhân lực PBGDPL thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều.
- Tác động của công tác PBGDPL trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế. Một bộ phận người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có thói quen tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu, chấp hành pháp luật; việc xử lý vi phạm đôi khi chưa nghiêm nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. 
- Hệ thống các văn bản pháp luật thiếu tính ổn định, được sửa đổi, bổ sung liên tục, do đó việc tuyên truyền không thực hiện kịp thời.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC NĂM 2018
1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương

a) Ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Trung ương năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng Trung ương về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020; 

b) Định hướng nội dung pháp luật trọng tâm cần PBGDPL gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó tập trung vào những nội dung sau:

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2017 và 2018; 

- Phổ biến quan điểm, chính sách, quy định mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2018 và năm 2019; tổ chức phổ biến sâu rộng các quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp;

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội;

- Phổ biến, giới thiệu nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tập trung vào các quy định pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

c) Tiếp tục thực hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành (chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, xã hội hóa công tác PBGDPL, giáo dục pháp luật trong nhà trường, rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật các cấp, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện Luật PBGDPL...);

d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thực hiện điện tử hoá thống kê số liệu về PBGDPL;

đ) Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật;

e) Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các bộ, ngành, địa phương về công tác PBGDPL; đánh giá thực trạng hoạt động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ;

g) Định hướng chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018;

h) Tổ chức 04 Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL theo Kế hoạch của Hội đồng Trung ương năm 2018 tại một số bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, giải quyết và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL;
k) Tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 
1.2. Một số định hướng hoạt động của các bộ, ngành, đoàn thể

a) Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018 gắn với thực hiện công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; đối với bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg, tập trung xây dựng nội dung Đề án phù hợp với đặc thù của từng bộ, ngành, đảm bảo tiến độ;
b) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phổ biến những nội dung pháp luật mới gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tập trung vào những nội dung tại điểm b mục 1.1 phần IV của Báo cáo này; 
c) Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể về công tác PBGDPL, đặc biệt là phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật;

d) Ban hành văn bản hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018 trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý và tổ chức thực hiện bảo đảm hiệu quả, thiết thực; 

đ) Tiếp tục thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL;

e) Tổ chức tự kiểm tra hoặc thành lập các Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL theo ngành dọc; phát hiện, giải quyết theo thẩm quyền và đề xuất với Hội đồng Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL;
g) Sơ kết công tác PBGDPL 06 tháng; tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm PBGDPL năm 2019.

1.3. Một số định hướng hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện 

a) Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác PBGDPL năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018 bám sát nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, hương ước, quy ước và tiếp cận pháp luật năm 2018; Kế hoạch triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp cùng cấp ban hành và tổ chức triển khai Chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW năm 2018;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung pháp luật mới gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tập trung vào những nội dung tại điểm b mục 1.1 phần IV của Báo cáo này và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương;

c) Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp về công tác PBGDPL, đặc biệt là phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật;

d) Ban hành Kế hoạch hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật tại địa phương bảo đảm hiệu quả, thiết thực;
đ) Tiếp tục thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động PBGDPL theo chủ trương xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL;

e) Tổ chức kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng tại địa phương; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, giải quyết theo thẩm quyển và đề xuất với Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương xem xét, giải quyết;
g) Sơ kết công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2018; tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2018; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL năm 2019 tại địa phương.

2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng và Ban Thư ký trong việc tham mưu giúp Hội đồng và từng thành viên Hội đồng thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng với thành viên Hội đồng và Ban Thư ký trong công tác PBGDPL.

2.2. Từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm; bám sát nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch năm 2018 để tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ; chủ động đề xuất giải pháp đổi mới công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký. 

2.3. Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, hoạt động của Hội đồng (nhất là trong phối hợp, trao đổi thông tin tại các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email) và trong công tác PBGDPL.  
2.4. Nâng cao chất lượng tư vấn của Hội đồng các cấp; lựa chọn, xác định tư vấn thực hiện nhiệm vụ PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm; nội dung pháp luật tuyên truyền cần gắn với nhu cầu của người dân, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.1. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, cấp hỗ trợ kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở từ ngân sách trung ương cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn.

1.2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương quan tâm, bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
2. Đối với các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương

2.1. Đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc phổ biến các văn bản pháp luật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý; thông tin về phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật của bộ, ngành, đoàn thể khi được đề nghị.
2.2. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện đầy đủ trách nhiệm được quy định trong Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; bố trí kinh phí riêng dành cho công tác PBGDPL và kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.

2.3. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, những vấn đề mới phát sinh để Bộ Tư pháp tổng hợp, xử lý theo quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:                                     
- Như trên;

- Phó Thủ tướng thường trực CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ban Nội chính Trung ương;

- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TW;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cơ quan TW của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng (để báo cáo);
- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thành viên Hội đồng; Ban Thư ký Hội đồng;

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.                                                                                      
	TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

THỨ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Phan Chí Hiếu
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PHỤ LỤC I

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ, ĐỊA PHƯƠNG

 BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐPH  ngày     tháng      năm 2017)

1. Các Bộ, ngành, đoàn thể

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể
	Văn bản

	1
	Bộ Quốc phòng 
	

	2
	Bộ Công an 
	Quyết định số 298/QĐ-BCA-HĐPH ngày 25/01/2017

	3
	Bộ Tài chính
	Quyết định số 2651/QĐ-BTC ngày 27/12/2016

	4
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2016

	5
	Bộ Giao thông vận tải
	Quyết định số 4064/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016

	6
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Quyết định số 2343/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2016

	7
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	Quyết định số 2405/QĐ-BGTVT ngày 13/12/2016

	8
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Quyết định số 242/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2017

	9
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Quyết định số 3058/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2016

	10
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
	

	11
	Bộ Xây dựng
	Quyết định số 1382/QĐ-BXD ngày 29/12/2016

	12
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Quyết định số 248/QĐ-BNN-PC ngày 02/02/2017

	13
	Bộ Công thương
	Quyết định số 5113/QĐ-BCT ngày 30/12/2016

	14
	Đài Tiếng nói Việt Nam
	Quyết định số 3764/QĐ-HĐPBGDPL ngày 24/11/2016

	15
	Đài Truyền hình Việt Nam
	

	16
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	Kế hoạch số 339/KH-CCB ngày 19/01/2017

	17
	Trung ương Hội nông dân
	Kế hoạch số 02-KH/TTTVPL ngày 14/02/2017

	18
	Ủy ban Dân tộc
	Quyết định số 161/QĐ-HĐPH  ngày 10/4/2017

	19
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Kế hoạch số 481/KH-BHXH ngày 17/02/2017


2. Địa phương

	STT
	Địa phương
	Văn bản

	1. 
	An Giang
	Kế hoạch số 39/KH-HĐPH ngày 15/3/2017

	2. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Quyết định số 13/QĐ-HĐPH ngày 24/01/2017

	3. 
	Bắc Giang
	Kế hoạch số 195/KH-HĐPH ngày 20/01/2017

	4. 
	Bắc Kạn
	Chương trình hoạt động số 66/CTr-HĐPH ngày 01/3/2017

	5. 
	Bạc Liêu
	Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 06/02/2017

	6. 
	Bắc Ninh
	Kế hoạch số 30/KH-HĐPH ngày 30/12/2016

	7. 
	Bến Tre
	Kế hoạch số 365/KH-HĐPH ngày 03/02/2017

	8. 
	Bình Định
	Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

	9. 
	Bình Dương
	Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 09/3/2017

	10. 
	Bình Phước
	Chương trình số 31/CTr-UBND ngày 13/02/2017

	11. 
	Bình Thuận
	Quyết định số 20/QĐ-HĐPH ngày 20/3/2017

	12. 
	Cà Mau
	Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

	13. 
	Cần Thơ
	Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/02/2017

	14. 
	Cao Bằng
	Kế hoạch số 163/KH-HĐPH ngày 06/3/2017

	15. 
	Đà Nẵng
	Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 06/01/2017

	16. 
	Đắk Lắk
	Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 09/3/2017

	17. 
	Đắk Nông
	Kế hoạch số 405/KH-HĐPH ngày 13/3/2017

	18. 
	Điện Biên
	Kế hoạch số 1102/KH-HĐPH ngày 24/4/2017

	19. 
	Đồng Nai
	Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 21/3/2017

	20. 
	Đồng Tháp
	Kế hoạch số 126/KH-HĐPBGDPL ngày 26/4/2017

	21. 
	Gia Lai
	Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 14/12/2016

	22. 
	Hà Giang
	Kế hoạch số 29/KH-HĐPH ngày 23/02/2017

	23. 
	Hà Nam
	Kế hoạch số 3233/KH-UBND ngày 30/12/2016

	24. 
	Hà Nội
	Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 27/12/2016

	25. 
	Hà Tĩnh
	Kế hoạch số 65/KH-HĐ ngày 27/02/2017

	26. 
	Hải Dương
	Kế hoạch số 477/KH-HĐPH ngày 03/3/2017

	27. 
	Hải Phòng
	Kế hoạch số 74/KH-HĐPHPBGDPL ngày 27/3/2017

	28. 
	Hậu Giang
	Kế hoạch số 09/KH-HĐPHPBGDPL ngày 31/3/2017

	29. 
	TP. Hồ Chí Minh
	Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 24/02/2017

	30. 
	Hòa Bình
	Kế hoạch số 27/KH-HĐPH ngày 21/3/2017

	31. 
	Hưng Yên
	Kế hoạch số 137/KH-HĐPH ngày 01/3/2017

	32. 
	Khánh Hòa
	Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 21/02/2017

	33. 
	Kiên Giang
	Kế hoạch số 218/KH-HĐPH ngày 22/3/2017

	34. 
	Kon Tum
	Kế hoạch số 36/KH-HĐPH ngày 17/3/2017

	35. 
	Lai Châu
	Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13/01/2017

	36. 
	Lâm Đồng
	Kế hoạch số 471/KH-HĐPH ngày 23/01/2017

	37. 
	Lạng Sơn
	Kế hoạch số 19/KH-HĐPH ngày 11/4/2017

	38. 
	Lào Cai
	Kế hoạch số 37/KH-HĐPH ngày 10/02/2017

	39. 
	Long An
	Kế hoạch số 317/KH-HĐPH ngày 13/3/2017

	40. 
	Nam Định
	Kế hoạch số 01 /KH-UBND ngày 09/02/2017

	41. 
	Nghệ An
	Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/02/2017

	42. 
	Ninh Bình
	Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 24/01/2017

	43. 
	Ninh Thuận
	Kế hoạch số 385/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/02/2017

	44. 
	Phú Thọ
	Kế hoạch số 924/KH-HĐPH ngày 16/3/2017

	45. 
	Phú Yên
	Kế hoạch số 24/KH-HĐPH ngày 10/3/2017

	46. 
	Quảng Bình
	Kế hoạch số 40/KH-HĐPH ngày 10/01/2017

	47. 
	Quảng Nam
	Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 14/02/2017

	48. 
	Quảng Ngãi
	Kế hoạch số 02/KH-HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2016

	49. 
	Quảng Ninh
	Quyết định số 25/QĐ-HĐPH ngày 13/3/2017

	50. 
	Quảng Trị
	Quyết định số 101/QĐ-HĐPH ngày 18/01/2017

	51. 
	Sóc Trăng
	Kế hoạch số 31/KH-HĐPH ngày 13/3/2017

	52. 
	Sơn La
	Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

	53. 
	Tây Ninh
	Kế hoạch số 685/KH-HĐPH ngày 22/3/2017

	54. 
	Thái Bình
	Kế hoạch số 05/KH-HĐPH ngày 20/02/2017

	55. 
	Thái Nguyên
	Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 10/02/2017

	56. 
	Thanh Hóa
	Kế hoạch số 46/KH-HĐPH ngày 23/3/2017

	57. 
	Thừa Thiên Huế
	Kế hoạch số 334/KH-HĐPH ngày 20/3/2017

	58. 
	Tiền Giang
	Hướng dẫn số 31/HD-HĐPH ngày 16/02/2017; Kế hoạch số 95/KH-HĐPH ngày 07/4/2017

	59. 
	Trà Vinh
	Quyết định số 10/QĐ-HĐPH ngày 28/4/2017

	60. 
	Tuyên Quang
	Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 08/01/2017

	61. 
	Vĩnh Long
	Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 14/3/2017

	62. 
	Vĩnh Phúc
	Kế hoạch số 924/KH-HĐPH ngày 23/3/2017

	63. 
	Yên Bái
	Kế hoạch số 37/KH-HĐPH ngày 08/3/2017


PHỤ LỤC II

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CÁC CẤP

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐPH  ngày       tháng      năm 2017)

1. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương: được thành lập theo Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, được kiện toàn lại theo Quyết định số 1430/QĐ-TTg ngày 20/9/2017.

2. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các Bộ, ngành, đoàn thể (nếu có)

2.1. Các Bộ, ngành, đoàn thể đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương

	1
	Bộ Quốc phòng (Đã kiện toàn theo Quyết định số 3231/QĐ-BQP ngày 11/8/2016)

	2
	Bộ Công an (Đã kiện toàn theo Quyết định số 2496/QĐ-BCA-V19 ngày 27/6/2016)

	3
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

	4
	Thanh tra Chính phủ 

	5
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

	6
	Bộ Xây dựng

	7
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	8
	Bộ Giáo dục và Đào tạo 

	9
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

	10
	Bộ Tài chính  (Đã thành lập theo QĐ số 1786/QĐ-UBDT ngày 30/7/2013)

	11
	Bộ Y tế 

	12
	Ủy ban Dân tộc (Đã thành lập theo QĐ số 146/QĐ-UBDT ngày 30/3/2017)

	13
	Bộ Giao thông vận tải 

	14
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	15
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (Đã kiện toàn theo QĐ số 1116/QĐ-TLĐ ngày 21/6/2015)

	16
	Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

	17
	Đài Tiếng nói Việt Nam (Đã kiện toàn theo Quyết định số 3763/QĐ-BQP ngày 24/11/2016)

	18
	Đài Truyền hình Việt Nam 

	19
	Thông tấn xã Việt Nam (Đã kiện toàn theo Quyết định số 56/QĐ-TTX ngày 01/02/2016)

	20
	Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

	21
	Trung ương Hội Luật gia Việt Nam 

	22
	Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam (Đã kiện toàn theo QĐ số 727/QĐ-CCB ngày 22/10/2016)

	23
	Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

	24
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam


2.2. Các địa phương đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm  2016, 2017 theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	STT
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh năm 2016
	Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh năm 2017

	1
	An Giang 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 3303/QĐ-UBND ngày 18/11/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2536/QĐ-UBND ngày 22/8/2017

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 335/QĐ-UBND ngày 11/02/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 

	3
	Bắc Giang 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1657/QĐ-UBND ngày 14/10/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1991/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

	4
	Bắc Kạn 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 767/QĐ-UBND ngày 30/5/2016
	

	5
	Bắc Ninh 
	
	

	6
	Bạc Liêu
	Đã kiện toàn theo QĐ số 386/QĐ-UBND ngày 22/3/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 557/QĐ-UBND ngày 04/4/2017

	7
	Bến Tre 
	
	

	8
	Bình Định 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2689/QĐ-UBND ngày 01/8/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 912/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

	9
	Bình Dương 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2016
	

	10
	Bình Phước 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 35/QĐ-UBND ngày 11/01/2016
	

	11
	Bình Thuận
	Đã kiện toàn theo QĐ số 878/QĐ-UBND ngày 29/3/2016
	

	12
	Cà Mau 
	
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1893/QĐ-UBND ngày 15/11/2017

	13
	Cần Thơ 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1067/QĐ-UBND ngày 19/4/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 497/QĐ-UBND ngày 02/3/2017

	14
	Cao Bằng 
	
	

	15
	Đà Nẵng 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1280/QĐ-UBND ngày 09/3/2016
	

	16
	Đăk Lăk
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1281/QĐ-UBND ngày 09/5/2016
	

	17
	Đắk Nông 
	
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1915/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

	18
	Điện Biên 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1095/QĐ-UBND ngày 30/8/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1128/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

	19
	Đồng Nai
	
	

	20
	Đồng Tháp 
	
	Đã kiện toàn theo QĐ số 367/QĐ-UBND ngày 09/3/2017

	21
	Gia Lai 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 925/QĐ-UBND ngày 30/9/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 927/QĐ-UBND ngày 13/10/2017

	22
	Hà Giang
	
	

	23
	Hà Nam
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1314/QĐ-UBND ngày 02/11/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1846/QĐ-UBND ngày 01/11/2017

	24
	Hà Nội
	Đã kiện toàn theo QĐ số 6783/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
	

	25
	Hà Tĩnh 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1069/QĐ-UBND ngày 06/5/2016
	

	26
	Hải Dương 
	
	

	27
	Hải Phòng 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017
	Đã kiện toàn theo QĐ số 3263/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

	28
	Hậu Giang 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 731/QĐ-UBND ngày 16/5/2016
	

	29
	Hòa Bình
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2360/QĐ-UBND ngày 21/9/2016
	

	30
	Hưng Yên
	Đã kiện toàn theo QĐ số 825/QĐ-UBND ngày 28/4/2016
	

	31
	Khánh Hòa
	
	

	32
	Kiên Giang 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2433/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	

	33
	Kon Tum
	Đã kiện toàn theo QĐ số 10/QĐ-HĐPH ngày 01/02/2016 
	

	34
	Lai Châu 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 02/QĐ-HĐPH ngày 29/01/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 162/QĐ-HĐPH ngày 03/3/2017

	35
	Lâm Đồng
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2474/QĐ-UBND ngày 08/11/2016
	

	36
	Lạng Sơn 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 28/12/2016
	

	37
	Lào Cai 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2128/QĐ-UBND ngày 04/7/2016
	

	38
	Long An 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 4383/QĐ-UBND ngày 19/12/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 953/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

	39
	Nam Định 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 747/QĐ-UBND ngày 08/4/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2718/QĐ-UBND ngày 24/11/2017

	40
	Nghệ An 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2083/QĐ-UBND ngày 11/5/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 651/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

	41
	Ninh Bình 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 488/QĐ-UBND ngày 07/4/2016
	

	42
	Ninh Thuận 
	
	

	43
	Phú Thọ 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1945/QĐ-UBND ngày 11/8/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1026/QĐ-UBND ngày 11/5/2017

	44
	Phú Yên 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 413/QĐ-UBND ngày 23/02/2016
	

	45
	Quảng Bình 
	
	

	46
	Quảng Nam 
	
	

	47
	Quảng Ngãi 
	
	

	48
	Quảng Trị 
	
	

	49
	Quảng Ninh 
	
	

	50
	Sóc Trăng 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2017
	Đã kiện toàn theo QĐ số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2017

	51
	Sơn La 
	
	

	52
	Tây Ninh 
	
	

	53
	Thái Bình 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1394/QĐ-UBND ngày 03/6/2016
	

	54
	Thái Nguyên 
	
	

	55
	Thanh Hoá 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1400/QĐ-UBND ngày 25/4/2016
	

	56
	Thừa Thiên Huế 
	
	

	57
	Tiền Giang 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 429/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 
	

	58
	TP. Hồ Chí Minh 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1374/QĐ-UBND ngày 24/3/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2925/QĐ-UBND ngày 06/6/2017

	59
	Tuyên Quang 
	
	

	60
	Trà Vinh 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2562/QĐ-UBND ngày 28/11/2016
	Đã kiện toàn theo QĐ số 713/QĐ-UBND ngày 05/5/2017

	61
	Vĩnh Long 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 555/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2016
	

	62
	Vĩnh Phúc 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 2858/QĐ-UBND ngày 06/9/2016
	

	63
	Yên Bái 
	Đã kiện toàn theo QĐ số 1213/QĐ-UBND ngày 24/6/2016
	


PHỤ LỤC III
BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐPH  ngày       tháng      năm 2017)

	STT
	Bộ, ngành, đoàn thể
	Số lượng báo cáo viên pháp luật (người)

	1
	Bộ Giao thông vận tải
	115

	2
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	131

	3
	Bộ Xây dựng
	153

	4
	Bộ Công thương
	32

	5
	Bộ Tư pháp
	227

	6
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	131

	7
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	36

	8
	Bộ Ngoại giao
	69

	9
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	96

	10
	Bộ Quốc phòng
	125

	11
	Bộ Công an
	137

	12
	Bộ Tài chính
	52

	13
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	42

	14
	Bộ Y tế
	17

	15
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	55

	16
	Bộ Nội vụ
	109

	17
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	62

	18
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	62

	19
	Thanh tra Chính phủ
	31

	20
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	19

	21
	Ủy ban Dân tộc
	16

	22
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	6

	23
	Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	04

	24
	Thông tấn xã Việt Nam
	01

	25
	Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
	33

	26
	TW Hội Cựu chiến binh Việt Nam
	5

	27
	TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
	21

	28
	Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	03

	29
	Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
	24

	30
	Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
	10

	31
	Ban Cơ yếu Chính phủ
	21

	32
	Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
	38

	
	Tổng cộng:
	                 1.883 


PHỤ LỤC IV

 KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG DÀNH CHO CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016, 2017 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐPH  ngày    tháng       năm 2017)

	STT
	Tỉnh, TP
	Kinh phí PBGDPL năm 2016
	Kinh phí PBGDPL năm 2017
	Ghi chú

	1
	An Giang 
	Cấp tỉnh: 344,9 triệu đồng thực hiện các Đề án PBGDPL; 

Cấp huyện: dao động từ 35 triệu đồng/năm đến 126 triệu đồng/năm.
	Cấp tỉnh: 3.519.600.000 đồng; 

các Đề án: 100.000.000 đồng;

Cấp huyện: 714.380.000;

Cấp xã: 612.500.000;
	

	2
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	1.078.165.000đ
	3.214.620.000
	

	3
	Bắc Giang 
	2 tỷ đồng
	
	

	4
	Bắc Kạn 
	Cấp tỉnh: Sở Tư pháp 395 triệu đồng; Công an tỉnh: 30.000.000đ; Sở Giáo dục và đào tạo: 100.000.000đ

Cấp huyện được cấp từ 30.000.000đ/năm trở lên; cấp xã được cấp từ 5.000.000đ/năm trở lên.
	450.000.000
	

	5
	Bắc Ninh 
	Sở Tư pháp được cấp 900 triệu đồng cho công tác PBGDPL
	1.800.000.000
	

	6
	Bạc Liêu
	897.480.000đ
	
	

	7
	Bến Tre 
	Cấp tỉnh: 3,12 tỷ (Sở Tư pháp: 691.630.000đ; Sở Tài Nguyên và Môi trường: 720.000.000đ; Công an tỉnh: 42.000.000đ; Sở Công Thương: 60.000.000đ; Sở Nội vụ: 860.000.000đ; Sở NN & PTNT: 74.950.000đ;  Liên đoàn lao động tỉnh: 548.800.000đ; Sở Lao động thương binh và xã hội: 108.770.000đ; Hội Cựu chiến binh tỉnh: 12.760.000đ)

- Cấp huyện: khoảng 420 triệu đồng.
	987.400.000
	

	8
	Bình Định 
	Khoảng 600 triệu 
	1.183.000.000
	

	9
	Bình Dương 
	1.700.000.000 
	
	

	10
	Bình Phước 
	1.987.170.000đ (Được UBND tỉnh cấp cho công tác PBGDPL trong toàn tỉnh ngày 06/10/2016)
	
	

	11
	Bình Thuận
	370 triệu đồng riêng cho công tác phổ biến, chưa tính kinh phí cấp cho các Đề án phổ biến
	
	

	12
	Cà Mau 
	3,2 tỷ đồng  (các Đề án được phân bổ từ 80 triệu đến 120 triệu đồng/năm; cấp huyện được cấp từ 80 triệu đến 300 triệu đồng /đơn vị; cấp xã từ 15 triệu đến 20 triệu đồng/đơn vị)
	
	

	13
	Cần Thơ 
	640 triệu đồng (T10/2016 đã hết kinh phí và đang trình xin bổ sung) 
	
	

	14
	Cao Bằng 
	Không có kinh phí riêng cho phổ biến mà bố trí trong kinh phí thường xuyên của Sở Tư pháp
	 Không phân bổ kinh phí cho công tác PBGDPL. Kinh phí này được bố trí trong định mức kinh phí chung của cơ quan, từ đó đơn vị tự cân đối mức chi cho công tác PBGDPL
	

	15
	Đà Nẵng 
	1,2 tỷ (Hội đồng PHPBGDPL là 550 triệu đồng, hoạt động phổ biến là 650 triệu đồng)
	
	

	16
	Đăk Lăk
	1.002.000.000 đ
	
	

	17
	Đắk Nông 
	Hội đồng phối hợp PBGDPL được cấp 24 triệu đồng; Sở Tư pháp được cấp 650 triệu đồng cho công tác PBGDPL; cấp huyện 1.789 triệu đồng.
	
	

	18
	Điện Biên 
	200 triệu đồng
	
	

	19
	Đồng Nai
	3 tỷ 388 triệu đồng
	4.113.355.000
	

	20
	Đồng Tháp 
	1.530.070.000đ
	
	Kinh ơhis còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu

	21
	Gia Lai 
	617 triệu đồng
	Sở Tư pháp: 1.153.170.000
	

	22
	Hà Giang
	200 triệu đồng
	5.473.000.000
	

	23
	Hà Nam
	450 triệu cấp cho Sở Tư pháp
	
	

	24
	Hà Nội 
	11 tỷ đồng được cấp cho Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành: 5 tỷ
	21.000.000.000
	

	25
	Hà Tĩnh 
	Cấp xã : cấp 5-10 triệu đồng/01 xã

Cấp huyện cấp 100 triệu đồng/ 01 huyện (Được quy định trong Nghị quyết Hội đồng)

Cấp tỉnh: 1,2 tỷ cấp cho Sở Tư pháp

Sở ban, ngành được cấp từ 50 triệu/đơn vị trở lên 
	Cấp tỉnh: 1.000.000.000

Cấp huyện: 100.000.000 -150.000.000/huyện

Cấp xã: 10.000.000/xã
	

	26
	Hải Dương 
	Cả tỉnh: 6.000 triệu đồng 
	Cấp tỉnh: 150.000.000

Cấp huyện: 50.000.000/huyện; Cấp xã: 8.000.000/xã
	

	27
	Hải Phòng 
	Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp 1 tỷ 934 triệu đồng
	1.200.000.000
	

	28
	Hậu Giang 
	100 triệu đồng

Kinh phí cho hoạt động của Hội đồng tỉnh còn rất hạn chế; một số Đề án không được cấp kinh phí hoạt động; kinh phí cho Hội đồng cấp huyện chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác PBGDPL cấp xã phần lớn không được cấp kinh phí
	
	

	29
	Hòa Bình
	370 triệu đồng cấp cho Sở Tư pháp
	
	

	30
	Hưng Yên
	Cấp cho Sở Tư pháp 500 triệu đồng; Hội đồng 250 triệu đồng. 


	Cấp tỉnh: 700.000.000

Cấp huyện: 50.000.000-60.000.000/huyện
	

	31
	Khánh Hòa
	Cấp cho Hội đồng phối hợp PBGDPL 380 triệu đồng
	270.000.000
	

	32
	Kiên Giang 
	725 triệu đồng
	13.900.000
	

	33
	Kon Tum
	Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh được cấp kinh phí 850 triệu đồng năm 2016. 
	
	

	34
	Lai Châu 
	Cả tỉnh 05 tỷ đồng
	Cấp tỉnh: 1.200.000.000

Cấp huyện: 50.000.000-80.000.000/huyện
	

	35
	Lâm Đồng
	02 tỷ cấp cho Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh (Bao gồm cả các Đề án phổ biến)
	654.000.000
	

	36
	Lạng Sơn 
	800 triệu đồng
	850.000.000
	

	37
	Lào Cai 
	Khoảng 500 triệu đồng
	728.000.000
	

	38
	Long An 
	1.245.000.000đ cấp cho Sở Tư pháp
	201.000.000
	Kinh phí được cấp cho phổ biến   còn ít, không đáp ứng được yêu cầu

	39
	Nam Định 
	300 triệu đồng
	300.000.000
	

	40
	Nghệ An 
	1,3 tỷ đã đồng (Hội đồng phối hợp PBGDPL, Tập san, Đề án phổ biến giáo dục pháp luật).

Cấp huyện: 70-200 triệu đồng/huyện/năm.

Cấp xã: Một số xã đồng bằng, gần thành phố Vinh được cấp 10-15 triệu đồng/xã/năm. Còn còn lại hầu như không có kinh phí. 
	1.800.000.000
	

	41
	Ninh Bình 
	01 tỷ đồng
	780.000.000
	

	42
	Ninh Thuận 
	200 triệu đồng cấp cho Hội đồng cấp tỉnh

Cấp cho hoạt động PBGDPL là 150 triệu đồng

Cấp huyện: 30 triệu đồng/huyện/năm (07 huyện, thị xã) 

Kinh phí tuyên truyền hạn chế; cấp xã chưa được phân bổ kinh phí riêng để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cơ sở
	220.000.000
	Kinh phí được cấp cho phổ biến   còn ít, không đáp ứng được yêu cầu

	43
	Phú Thọ 
	Kinh phí cấp cho Sở Tư pháp: 1.470.000.000đ
	1.300.000-1.400.000
	

	44
	Phú Yên 
	Sở Tư pháp được cấp 01 tỷ đồng
	900.000.000
	

	45
	Quảng Bình 
	Khoảng 2 tỷ/năm 
	
	

	46
	Quảng Nam 
	2.060.000.000đ
	2.200.000.000
	

	47
	Quảng Ngãi 
	1.389.000.000 đồng
	Khoảng 1.200.000
	

	48
	Quảng Trị 
	300 triệu đồng; được cấp thêm 63 triệu đồng cho Cuộc thi hòa giải viên
	Cấp tỉnh: 275.000.000

Cấp huyện từ 30.000.000 đến 110.000.000/huyện

Cấp xã: từ 5.000.000 -15.000.000/xã
	Kinh phí được cấp cho cấp tỉnh  còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

	49
	Quảng Ninh 
	600 triệu đồng 
	Cấp tỉnh: 580.000.000 


	

	50
	Sóc Trăng 
	Năm 2016, Sở Tư pháp được cấp  2.917.000.000 đồng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	2.300.000.000
	

	51
	Sơn La 
	570 triệu đồng
	570.000.000
	

	52
	Tây Ninh 
	350 triệu đồng 
	350.000.000
	

	53
	Thái Bình 
	Cấp tỉnh 01 tỷ đồng

Cấp huyện 1,6 tỷ đồng

Cấp xã không có mục chi riêng cho hoạt động PBGDPL


	1.100.000.000
	

	54
	Thái Nguyên 
	Hội đồng cấp tỉnh được cấp 350 triệu đồng; Phòng Tư pháp cấp huyện được cấp khoảng 30 triệu đồng.
	
	

	55
	Thanh Hoá 
	3,9 tỷ đồng (Trong đó Đề án PBGDPL là 2,2 tỷ; Hội đồng PBGDPL là 220 triệu; …)

Cấp huyện: 50 -100 triệu đồng/đơn vị
	2.350.000.000
	

	56
	Thừa Thiên
 Huế 
	Hội đồng và các Đề án: 1 tỷ 322 triệu đồng; Hòa giải: 150 triệu đồng; Chuấn tiếp cận pháp luật: 72 triệu đồng
	1.130.000.000
	

	57
	Tiền Giang 
	Hội đồng phối hợp PBGDPL: 1,3 tỷ đồng; 
	1.300.000.000, trong đó kinh phí cấp thực hiện Đề án: 370.000.000
	

	58
	TP. Hồ Chí Minh 
	3,5 tỷ đồng; Tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp được thêm 500 triệu đồng.
	4.290.000.000
	

	59
	Tuyên Quang 
	322 triệu đồng, trong đó:

Hội đồng 185 triệu đồng
Nâng cấp trang tin điện tử: 47 triệu

Kinh phí thực hiện các Đề án: 90 triệu đồng.
	324.000.000
	

	60
	Trà Vinh 
	533.600.000
	
	

	61
	Vĩnh Long 
	850.000.000
	900.000.000
	

	62
	Vĩnh Phúc 
	7.900.000.000  (cấp cho Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL, Đề án PBGDPL, Sở, ban, ngành trong tỉnh)
	9.700.000
	

	63
	Yên Bái 
	500.000.000
	500.000.000
	


� Hội đồng phổi hợp PBGDPL các tỉnh Long An, Bạc Liêu, Gia Lai, Quảng Bình, An Giang, Bến Tre, Thừa Thiên Huế...


� Tây Ninh, Trà Vinh, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An...


� An Giang, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Long An, Đồng Nai, Quảng Trị...


� Quảng Ngãi, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Long an, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang...


� Tỉnh An Giang tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015; tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 55/KH-HĐPB ngày 25/4/2017 về việc tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Tiền Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật...


� Một số địa phương tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như: Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền qua trang mạng xã hội face book; Hải Phòng phát hành tờ phụ trương pháp luật thành phố Hải phòng; Tiền Giang tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật; Bình Dương, Bến Tre tổ chức tư vấn pháp luật trực tiếp trên sóng Phát thanh - Truyền hình...


� Thừa Thiên Huế, Hà Giang, Kom Tum, Bình Phước, Thái Bình, Đồng Nai, An Giang, Gia Lai, Phú Thọ, Lạng Sơn, TP Hà Nội…


� Tỉnh Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Thanh Hóa, Quảng Nam, An Giang, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Bình Dương, Vĩnh Long...


� Bắc Giang, Nam Định, Cà Mau, Hà Nam, Điện Biên, Gia Lai, Đắk Nông, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu.


� Quyết định số 1548/QĐ-HĐPH ngày 23/6/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Phước; Thông báo số 04/TB-HĐPBGDPL ngày 15/8/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ngãi; Thông báo số 104/TB-HĐPH ngày 27/3/2017 cuả Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Hải Phòng; Thông báo số 03/TB-HĐPH ngày 13/01/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn.


� Các Bộ, ngành khác lồng ghép nhiệm vụ PBGDPL trong kế hoạch công tác pháp chế năm 2017


� 
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